
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:  81  /QĐ - SXD             Bình Định, ngày  30   tháng  3   năm 2022   
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt Dự toán mua sắm tập trung  máy móc, thiết bị chuyên dùng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

Căn cứ Quyết định số 01/2017/QĐ-SXD ngày 09 tháng 01 năm 2017 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Xây dựng Bình Định; 

Căn cứ Nghị  định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của 

Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; 

Căn cứ Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2019 

của UBND tỉnh Bình Định về việc Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc 

lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2022 của 

UBND tỉnh Bình Định về việc Ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung và 

phân công đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Trên cơ sở Phiếu đề xuất ngày 29/3/2022 của Văn phòng Sở về mua sắm 

thiết bị máy móc; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Dự toán mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng, với 

nội dung sau: 

1. Tên danh mục mua sắm: Máy móc, thiết bị chuyên dùng;  

2. Giá trị dự toán: 209.630.000 đồng (Dự toán chi phí kèm theo) 

3. Nguồn kinh phí: Từ nguồn Chi hành chính đã được phân bổ trong Dự 

toán ngân sách năm 2022 (tại Quyết định số 4950/QĐ-UBND ngày 13/12/2021). 

Điều 2. Giao Chánh văn phòng giúp Giám đốc Sở tổ chức, triển khai thực 

hiện theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.   

Điều 3. Chánh Văn phòng và Trưởng các phòng, bộ phận thuộc Sở chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:   GIÁM ĐỐC 
- Như điều 3;                                                                                      
- Sở Tài chính; 

- KBNN tỉnh; 

- Lưu: VT, VP . 

 

 

 

Trần Viết Bảo 
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DỰ TOÁN CHI PHÍ 

Mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng  

(Kèm theo Quyết định số 81 /QĐ-SXD ngày 30/3/2022 của Sở Xây dựng) 

 
Số 

TT 
Đặc tính kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 
Thành tiền 

(đồng) 

1 

Máy tính để bàn Thương hiệu Hàng Việt Nam 

chất lượng cao, sản xuất trên dây chuyền công 

nghiệp, đạt ;  ISO 9001:2015; ISO 14001:2015, 

ISO/IEC 17025:2017;  ISO/IEC 27001:2013, 

ISO 45001:2018; QCVN118:2018/BTTTT 

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i7 11700 Processor 

(2.5Ghz up to 4.90 GHz /16MB Intel® 

SmartCache/8 Cores/ 16Threads) 

Bo mạch chủ: Chipset Intel® H510, CPU 

Supports 10th, 11th; 2x DDR4 memory slots, 

support up to 64GB, Supports Dual-Channel 

mode, Supports non-ECC, un-buffered memory, 

Supports Intel® Extreme Memory Profile 

(XMP), 10th/11th Gen Intel® CPU Supports up 

to 2933/3200 MHz; 

1x PCIe Support up to 3.0 10th/4.0 11th CPU x16 

slot (From CPU); 1x PCIe 3.0 x1 slot (From 

PCH); 1x M.2 slot with E key for WiFi module 

only; 1 x PS/2 Combo Keyboard/ mouse; 1x 

VGA port; 1x Display port 1.4 supports a 

maximum resolution of 4K 60Hz; 1x HDMI™ 

2.0 with HDR port supports a maximum 

resolution of 4K 60Hz; 1x Intel® I219V Gigabit 

LAN controller port; 3 x audio jacks, Âm 

thanh:7.1-Channel High Definition Audio; 4x 

SATA 6Gb/s connectors; 4x USB 3.2 Gen 1 

5Gbps ports (2 Type- A ports on the back panel, 

2 ports available through the internal USB 

connector); 6x USB 2.0 ports (4 Type-A ports on 

the back panel, 2 ports available through the 

internal USB 2.0 connector); 1x TPM module 

connector; 1x Chassis Intrusion connector; 1x 

M.2 slot (Key M): M2_1 supports up to PCIe 3.0 

x4 and support 2242/ 2260/ 2280 storage devices; 

1x Serial port connector; Thiết lập xung nhịp 

CPU chạy, điều chỉnh tốc độ quạt phù hợp với 

từng thời điểm, xem tốc độ mạng .. 

Chế độ EZ Debug LED Đèn báo hiệu lỗi tích hợp 

sẵn trên bo mạch chủ chỉ rõ nguồn gốc của sự cố 

hoạt động của CPU / Memory / VGA/ BOOT 

mỗi lần khởi động hệ thống (không cần sử dụng 

bản tra cứu lỗi ), qua đó tiết kiệm được thời gian 

xác định lỗi để khắc phục sự cố dê ̃dàng hơn ; 

Hiển thị và theo dõi thông tin hệ thống theo thời 

gian thực như CPU, Mainboard, Ram, xung CPU, 

tốc độ fan... Thiết lập tốc độ quạt, tạo cảnh báo 

bằng nhiệt độ quá cao của hệ thống. (không sử 

dụng linh phụ kiện lắp thêm bên ngoài); 

Tính năng tích hợp bảo mật 

- LAN Manager tự động phân loại và ưu tiên các 

ứng dụng nhạy cảm với độ trễ, mang đến cho bạn 

trải nghiệm trực tuyến tốt nhất với độ trễ thấp 

- Quản trị hệ thống từ xa bằng Smartphone: Cho 

phép quản lý dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, quản lý 

trình chiếu Video. Thực hiện Tắt/ Mở/ Khởi 

động/ Lưu toàn bộ dữ liệu tạm thời trên máy tính 

bằng Smartphone. 

Bộ 03 23.990.000 71.970.000 
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- Chức năng phát hiện mở thùng máy từ xa, Gửi 

email cảnh báo cho Admin xác định cụ thể thời 

gian, vị trí máy tính. 

Bộ nhớ RAM:  DDR4 8GB  Bus 2666MHz  

Ổ đĩa cứng: HDD 1TB 7200(rpm) SATA3 + 

SSD 256GB, SATA3 

Vỏ máy và nguồn 

Thùng máy mATX usb & audio (Đồng bộ với 

thương hiệu Máy tính) với bộ nguồn Power 

Supply 650W   

với tính năng ưu việt: 

- Tích hợp Kengsinton Security Slot Lock 

- Có USB 3.0 và ngõ cắm Audio mặt trước đồng 

bộ với mainboard 

- Card Reader SD/Mini SD/MMC/SDHC 

MMC/RS – MMC Mobile/RS – MMC/Micro SD 

Card MS/M2  

Màn hình 

LED 21.5" -  (Đồng bộ với thương hiệu Máy 

tính)  

- Kích thước 21.5 "; Độ phân giải: 1920x1080 . 

Thời gian đáp ứng: 2ms. 

- Tỹ lệ tương phản động (DCR) max 

180,000,000: 1; Tỉ lệ khung hình: 16:9 Wide.  

- Cổng kết nối:  D-Sub port và HDMI port (kèm 

cable HDMI) 

 - Chứng nhận dán nhãn năng lượng màn hình 

Bàn phím: Keyboard Standard USB Port -  

(Đồng bộ với thương hiệu Máy tính)  

Chuột:Mouse USB w/ Optical Scroll button -  

(Đồng bộ với thương hiệu Máy tính)  

Phụ kiện: CD Driver & Utilities 

2 

Máy tính xách tay HP 240 G8 

- Bộ vi xử lý: Intel Core i5-1135G7 (lên đến 

4.2 GHz với Intel Turbo Boost Technology, 8 

MB L3 cache, 4 cores) 

- Bộ nhớ ram: 8 GB DDR4-3200 MHz RAM (1 

x 8 GB) 

- Dung lượng ổ cứng: 512 GB PCIe NVMe 

SSD 

- Kích thước màn hình: 14" FHD (1920 x 

1080), IPS, narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 

45% NTSC 

- Card đồ họa: Intel Iris Xe Graphics 

- Ổ đĩa quang: Không 

- Cổng giao tiếp: 2 USB Type-A; 1 USB Type-

C ; 1 RJ-45; 1 headphone/microphone combo; 1 

HDMI 1.4b; 1 AC power 

- Kết nối không dây: Realtek 802.11a/b/g/n/ac 

(2x2) Wi-Fi và Bluetooth 5 

- Webcam: 720p HD 

- Loại pin: HP Long Life 3-cell, 41 Wh Li-ion 

- Kích thước & trọng lượng: 32.4 x 22.59 x 

1.99 cm ; 1.47 kg 

- Màu sắc: Bạc 

- Hệ điều hành: Windows 11 SL 

- Bảo hành: Chính hãng 1 năm 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 04 19.190.000 76.760.000 

3 

Máy tính xách tay HP 240 G8 

- Bộ xử lý: Intel® Core™ i7-1165G7 (upto 4.70 

GHz, 12MB) 

- Bộ nhớ ram: 8 GB DDR4-3200 MHz RAM (1 

x 8 GB) 

- Dung lượng ổ cứng: 512 GB PCIe NVMe SSD 

- Kích thước màn hình: 14" FHD (1920 x 1080), 

Cái 02 22.950.000 45.900.000 
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IPS, narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% 

NTSC 

- Card đồ họa: Intel Iris Xe Graphics 

- Ổ đĩa quang: Không 

- Cổng giao tiếp: 2 USB Type-A; 1 USB Type-C 

; 1 RJ-45; 1 headphone/microphone combo; 1 

HDMI 1.4b; 1 AC power 

- Kết nối không dây: Realtek 802.11a/b/g/n/ac 

(2x2) Wi-Fi và Bluetooth 5 

- Webcam: 720p HD 

- Loại pin: HP Long Life 3-cell, 41 Wh Li-ion 

- Kích thước & trọng lượng: 32.4 x 22.59 x 1.99 

cm ; 1.47 kg 

- Màu sắc: Bạc 

- Hệ điều hành: Windows 11 SL 

Bảo hành: 12 tháng 

4 

Máy in HP LaserJet Pro 400 Printer M404DW 

(Duplex , Network , Wireless) 

- Khổ giấy: A6; A5; A4 

- Tốc độ bô ̣xử lý: 1200 MHz 

- Bô ̣nhớ: 256MB 

- Tốc độ in đen trắng: Lên đến 38 trang/phút 

(mặc định); Lên đến 40 trang/phút (HP tốc độ cao) 

- In trang đầu tiên: As fast as 6.3 sec 

- Màn hình: 2-line backlit LCD graphic display 

- Độ phân giải: Up to 1200 x 1200 dpi 

- Cổng giao tiếp: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 host 

USB at rear side;Gigabit Ethernet 

10/100/1000BASE-T network; 802.11b/g/n / 2.4 / 

5 GHZ Wi-Fi radio 

- Khay giấy: Khay nạp giấy 100 tờ 

- out put : 150 sheet 

- Chu kỳ nhiệm vụ (hàng tháng, A4): Lên đến 

80.000 trang 

- Ngôn ngữ print: HP PCL 6, HP PCL 5c, HP 

postscript level 3 emulation, PDF, URF, PWG 

Raster 

- Khả năng in di động: Apple AirPrint™; 

Google Cloud Print™; HP ePrint; HP Smart App; 

Mobile Apps; Mopria™ Certified; ROAM 

capable for easy printing; Wi-Fi® Direct printing 

- Hê ̣điều hành tương thích:  Windows 

Client OS (32/64 bit), Win10, Win8.1, Win 8 

Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 

Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD 

Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, 

Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS 

High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave 

v10.14 

Xuất xứ : Châu Á. 

Cái 02 7.500.000 15.000.000 

** Tổng cộng:    209.630.000 

Bằng chữ: Hai trăm lẻ chín triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng - (bao gồm thuế VAT) 
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